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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	Bình Định FC
	
	CLB:
	CLB Hà Nội 

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Phạm Văn Cường (GK)
	
	
	
	
	2
	 Nguyễn Quang Tú
	
	
	

	2
	Trịnh Văn Hà   
	
	
	
	
	3
	 Nguyễn Duy Linh
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Mạnh
	
	
	
	
	5
	 Nguyễn Đại Đồng
	
	
	

	4
	Bùi Hoàng Mỹ
	
	
	
	
	6
	 Trần Mạnh Toàn
	
	
	

	5
	Nguyễn Hữu Tài
	
	
	
	
	7
	 Nguyễn Xuân Hùng
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Hiển
	
	
	
	
	11
	 Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	

	7
	Cao Xuân Thắng
	
	
	
	
	12
	 Phạm Văn Tùng
	
	
	

	8
	Vũ Ngọc Thịnh
	
	
	
	
	13
	 Mai Văn Hiếu 
	
	
	

	9
	Nguyễn Khắc Luận
	
	
	
	
	     14
	 Lê Văn Lâm
	
	
	

	10
	Trương Văn Thành
	
	
	
	
	15
	 Nguyễn Xuân Nam
	
	
	

	11
	Ngô Quang Huy
	
	
	
	
	16
	 Nguyễn Huy Hùng
	
	
	

	12
	Phan Đình Thắng
	
	
	
	
	     17
	 Võ Huy Toàn
	
	
	

	13
	Phan Thanh Tịnh 
	
	
	
	
	18
	 Trần Anh Đức (GK)
	
	
	

	14
	Huỳnh Văn Thanh
	
	
	
	
	19
	 Phạm Minh Hiếu
	
	
	

	15
	Nguyễn Công Mạnh
	
	
	
	
	20
	Phạm Văn Thành
	
	
	

	16
	Phan Doãn Thái Thành Đạt
	
	
	
	
	21
	 Nguyễn Trung Hiếu
	
	
	

	17
	Phan Quý Hoàng Lâm
	
	
	
	
	22
	 Triệu Văn Mạnh
	
	
	

	19
	Cao Văn Khánh
	
	
	
	
	24
	 Đào Duy Khánh
	
	
	

	20
	Nguyễn Văn Thạnh
	
	
	
	
	25
	 Trần Đăng Bình
	
	
	

	21
	Cao Văn Triền
	
	
	
	
	26
	 Tống Đức An (GK)
	
	
	

	22
	Hồ Phước Thạnh
	
	
	
	
	28
	 Đỗ Hùng Dũng
	
	
	

	24
	Nguyễn Đình Triệu
	
	
	
	
	29
	 Ngân Văn Đại
	
	
	

	25
	Phan Như Thuật     
	
	
	
	
	32
	 Lucas M. Cantoro
	
	
	

	30
	Võ Doãn Thục Kha (GK)
	
	
	
	
	33
	 Đỗ Văn Thuận
	
	
	

	31
	Opara Andrew Uzoma
	
	
	
	
	34
	 Nguyễn Hồng Phong
	
	
	

	37
	Kalifa Dembela
	
	
	
	
	     35
	 Lê Xuân Trường 
	
	
	

	39
	Nguyễn Hữu Hùng
	
	
	
	
	     36
	 Phan Bá Đức
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	55
	 Hoàng Văn Thọ
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	86
	 Nguyễn Huỳnh Điệp 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	88
	Sserumaga Mike
	 
	 
	 

	HLV trưởng: Nguyễn Văn Hùng

	
	 HLV trưởng: Trương Việt Hoàng
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên                                                   

	Giám sát  trận đấu (ký tên):
	 
	


	
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	QNK Quảng Nam
	
	CLB:
	XSKT Cần Thơ

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Phạm Hồng Điệp (GK)
	
	
	
	
	2
	Trần Minh Sen
	
	
	

	2
	Võ Tiến Thành
	
	
	
	
	4
	Đào Thanh Vũ
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Việt 
	
	
	
	
	5
	Lê Thanh Tài
	
	
	

	5
	Cao Xuân Thắng    
	
	
	
	
	6
	Nguyễn Văn Chính
	
	
	

	6
	Trần Minh Lợi 
	
	
	
	
	7
	Huỳnh Ngọc Quang
	
	
	

	7
	Đinh Thanh Trung
	
	
	
	
	8
	Trần Vũ Phương Tâm
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Quân
	
	
	
	
	9
	Nguyễn Đình Bảo
	
	
	

	9
	Đặng Đức Nhật
	
	
	
	
	10
	Diabate Souleymane
	
	
	

	10
	Annas David
	
	
	
	
	12
	Phan Thanh Phúc
	
	
	

	12
	Trần Thanh An
	
	
	
	
	13
	Lâm Hải Đăng
	
	
	

	13
	Đào Xuân Thành
	
	
	
	
	14
	Lê Thế Cường
	
	
	

	15
	Nguyễn Văn Vinh
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	

	16
	Võ Văn Minh
	
	
	
	
	17
	Nguyễn Đình Thế
	
	
	

	17
	Nguyễn Văn Lai
	
	
	
	
	18
	Hoàng Hải Dương
	
	
	

	19
	Trần Văn Bửu
	
	
	
	
	19
	Huỳnh Chánh Nghiêm
	
	
	

	20
	Cao Quang Hướng
	
	
	
	
	20
	Hồ Văn Thuận
	
	
	

	21
	Phạm Thế Nhật
	
	
	
	
	21
	Essuman Mustapha 
	
	
	

	22
	Nguyễn Thanh Thế
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Văn Quân
	
	
	

	24
	Nguyễn Quang Huy
	
	
	
	
	25
	Nguyễn Văn Bước (GK)
	
	
	

	25
	Nguyễn Đức Nam (GK)
	
	
	
	
	26
	Ng Huỳnh Kiếm Linh
	
	
	

	26
	Đinh Vũ Hàn Phong
	
	
	
	
	27
	Mã Anh Duy
	
	
	

	28
	Võ Văn Đông
	
	
	
	
	28
	Nguyễn Hùng Vũ
	
	
	

	29
	Nguyễn Ngọc Thanh
	
	
	
	
	29
	Đỗ Trọng Hòa
	
	
	

	30
	Nicolas Hernandez
	
	
	
	
	30
	Trần Hoài Thanh
	
	
	

	31
	Trần Đình Thắng
	
	
	
	
	31
	Thái Minh Thuận
	
	
	

	33
	Bùi Quốc Thắng
	
	
	
	
	32
	Nguyễn Hiếu Trung Anh
	
	
	

	36
	Lê Ngọc Vỹ
	
	
	
	
	39
	Nguyễn Thế Anh (GK)
	
	
	

	 37
	Nguyễn Xuân Nam
	
	
	
	
	77
	Trần Văn Hiệp
	
	
	

	 39
	Nguyễn Ngọc Thông
	
	
	
	
	86
	Bùi Trọng Nghĩa
	
	
	 

	 79
	Trần Trọng Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	HLV trưởng: Vũ Quang Bảo

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Vương Tiến Dũng

 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên                                                   

	Giám sát  trận đấu (ký tên):
	 
	


	
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	Than Quảng Ninh
	
	CLB:
	Hùng Vương An Giang

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	
	
	
	1
	Phan Trường An (GK)
	
	
	

	3
	Nguyễn Xuân Quyền
	
	
	
	
	3
	Đặng Trần Hoàng Nhựt
	
	
	

	5
	Lại Viết Huy
	
	
	
	
	5
	Nguyễn Đức Trung
	
	
	

	6
	Vũ Minh Tuấn
	
	
	
	
	2
	Hoàng Văn Duẩn
	
	
	

	7
	Nguyễn Tiến Duy
	
	
	
	
	7
	Uche Iheruome
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Đông
	
	
	
	
	8
	Cao Nguyễn Hoài Hậu
	
	
	

	10
	Belibi Celestin Didier
	
	
	
	
	9
	Phan Viết Đàn
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Việt
	
	
	
	
	10
	Phạm Thanh Nguyên
	
	
	

	12
	Nguyễn Xuân Ngọc 
	
	
	
	
	11
	Phạm Trịnh Trọng
	
	
	

	14
	Nguyễn Hải Huy
	
	
	
	
	13
	Vũ Trọng Thông
	
	
	

	15
	Đào Nhật Minh
	
	
	
	
	14
	Trịnh Phong Thu
	
	
	

	16
	Trần Thành Trung
	
	
	
	
	15
	Lê Tostao
	
	
	

	17
	Đào Duy Hưng
	
	
	
	
	17
	Đỗ Hồng Quân
	
	
	

	18
	Nguyễn Xuân Quyết 
	
	
	
	
	18
	Mai Thanh Nam
	
	
	

	19
	Hoàng Tuấn Anh
	
	
	
	
	19
	Trần Văn Hén
	
	
	

	20
	Trần Đại Nghĩa
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Minh Quân
	
	
	

	21
	Đinh Ngọc Tiến
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Duy Phương
	
	
	

	22
	Nguyễn Văn Tùng
	
	
	
	
	23
	Bùi Văn Lâm
	
	
	

	23
	Hoàng Văn Hà
	
	
	
	
	24
	Nguyễn Mai Thanh Tiến
	
	
	

	24
	Nguyễn Mạnh Tuấn Anh
	
	
	
	
	25
	Lương Văn Nhàn (GK)
	
	
	

	25
	Lê Việt Khoa
	
	
	
	
	28
	Võ Nguyễn Phương Duy
	
	
	

	26
	Huỳnh Tuấn Linh (GK)
	
	
	
	
	30
	Ng.Đông Phương Thọ (GK)
	
	
	

	28
	Phạm Hữu Tường
	
	
	
	
	31
	Agostinho P.D.OFilho  
	
	
	

	29
	Hoàng Văn Thành
	
	
	
	
	33
	Nguyễn Anh Hùng
	
	
	

	30
	Nguyễn Hoài Anh
	
	
	
	
	36
	Lê Tuấn Anh
	
	
	

	33
	Kiều Minh Đức
	
	
	
	
	39
	Lê Xuân Hùng
	
	
	

	35
	Lê Tuấn Tú
	
	
	
	
	68
	Nguyễn Văn Thịnh
	
	
	

	36
	Leonel Ezequiel
	
	
	
	
	88
	Nguyễn Thế Việt
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	89
	Trương Công Thảo
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	92
	Hà Hoàng Đảm
	 
	 
	 

	HLV trưởng: Đinh Cao Nghĩa

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Nhan Thiện Nhân

 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên                                                   

	Giám sát  trận đấu (ký tên):
	 
	


	
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	TDC Bình Dương
	
	CLB:
	TĐCS Đồng Tháp

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Dư Văn Bé (GK)                     
	
	
	
	
	1
	Trần Bửu Ngọc (TM )
	
	
	

	2
	Lã Hoàng Giang
	
	
	
	
	2
	Dương Thanh Hào
	
	
	

	3
	Phan Nguyễn Duy Giang
	
	
	
	
	3
	Hồ Trường Khang
	
	
	

	4
	Nguyễn Chí Huynh         
	
	
	
	
	4
	Nguyễn Văn Thạnh
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Lợi
	
	
	
	
	5
	Huỳnh Trần Đức Thịnh
	
	
	

	6
	Nguyễn Quang Sáng
	
	
	
	
	6
	Nguyễn Duy Khanh     
	
	
	

	7
	Phùng Công Minh
	
	
	
	
	7
	Nguyễn Trần Bảo Trung
	
	
	

	8
	Vũ Minh Hoàng
	
	
	
	
	8
	Nguyễn Văn Ngân
	
	
	

	9
	Nguyễn Đình Lợi
	
	
	
	
	9
	Nguyễn Thiện Chí
	
	
	

	12
	Tống Hoàng Minh
	
	
	
	
	11
	Nguyễn Văn Mộc
	
	
	

	13
	Lê Đình Trình
	
	
	
	
	12
	Huỳnh Thiện Nhân
	
	
	

	15
	Đinh Văn Hùng
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Văn Hậu
	
	
	

	16
	Võ Nguyên Đức Thọ
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Minh Hưng
	
	
	

	17
	Kpenosen Samson
	
	
	
	
	16
	Lê Văn Tưởng
	
	
	

	18
	Lê Thành Tài
	
	
	
	
	17
	Lương Văn Được Em
	
	
	

	19
	Lưu Hữu Trọng
	
	
	
	
	18
	Bạch Đăng Khoa
	
	
	

	20
	Trần Tuấn An
	
	
	
	
	19
	Lê Đức Lộc 
	
	
	

	22
	Phạm Thanh Hải
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Văn Quí
	
	
	

	23
	Trần Ngọc Nhựt
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Thanh Hiền
	
	
	

	24
	Nguyễn Công Minh Thiện
	
	
	
	
	23
	Nguyễn Hải Anh
	
	
	

	25
	Nguyễn Tiến Dương (TM)
	
	
	
	
	24
	Huỳnh Tấn Hùng
	
	
	

	26
	Hà Văn Quốc 
	
	
	
	
	25
	Dương Kiến Phúc (TM)
	
	
	

	27
	Lê Phương Thời
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Sơn Hải
	
	
	

	28
	Nguyễn Minh Thái
	
	
	
	
	29
	Diệp Hoài Xuân
	
	
	

	29
	Trương Hoàng Linh
	
	
	
	
	32
	Oguwike Emeka Idubuisi
	
	
	

	30
	Vương Nguyễn Thuận
	
	
	
	
	77
	Andre Diego Fagan
	
	
	

	31
	Boussou Vincent
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lâm Ấn Độ (TM)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Trung Sơn
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	39
	Nguyễn Văn Sản
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	HLV trưởng: Đặng Trần Chỉnh

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Phạm Công Lộc
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên                                                   

	Giám sát  trận đấu (ký tên):
	 
	





























